
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1
HTV-

00030731
Bùi Văn Dùng 12/06/1981

Kỹ sư xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

2
HTV-

00030729
Lê Việt Hưng 23/10/1978

Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

3
HTV-

00191492
Nguyễn Doãn Nam 
Sơn

09/10/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

4
HTV-

00057327
Phạm Anh Toàn 29/11/1979

Kỹ sư xây dựng công 
trình biển và dầu khí

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

5
HTV-

00160661
Nguyễn Thị Thanh 
Hương

18/05/1993
Kiến trúc sư – Quy 
hoạch vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

6
HTV-

00191493
Nguyễn Khánh 
Linh

02/09/1994
Kiến trúc sư Quy 
hoạch Vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

7
HTV-

00191494
Nguyễn Đức Thịnh 19/09/1994

Cử nhân chuyên ngành 
Xây dựng dân dụng và 
Kiến trúc Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

8
HTV-

00191495
Phùng Minh Đức 09/09/1993 Kỹ sư Kỹ thuật đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

9
HTV-

00191496
Hoàng Duy Khánh 18/02/1995 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

10
HTV-

00191497
Trương Ánh 
Nguyệt

04/07/1995
Kiến trúc sư Quy 
hoạch vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

11
HTV-

00191498
Nguyễn Thu Hường 01/10/1993

Kiến trúc sư – Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

12
HTV-

00191499
Dương Trường 
Tùng

12/11/1996 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

13
HTV-

00191500
Nguyễn Trang 
Ngân

23/02/1995
Kiến trúc sư Quy 
hoạch vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

14
HTV-

00081404
Lê Thị Minh Hằng 27/11/1991

Kiến trúc sư Quy 
hoạch Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

15
HTV-

00113063
Nguyễn Tiến Hùng 09/01/1987

Kiến trúc sư ngành 
Quy hoạch Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

16
HTV-

00108745
Vũ Ngọc Diệp 02/01/1989

Kiến trúc sư Quy 
hoạch Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

17
HTV-

00191501
Đặng Quang Huy 20/08/1988 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế quy hoạch xây dựng III

18
HTV-

00108747
Đỗ Thị Ngọc Mai 15/07/1988

Kiến trúc sư ngành 
Quy hoạch đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

19
HTV-

00191502
Diệp Sơn Tùng 16/05/1997

Kiến trúc sư Quy 
hoạch vùng và Đo thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

20
HTV-

00046474
Bùi Thế Anh 02/03/1989

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

21
HTV-

00190564
Nguyễn Minh Tiến 03/06/1999

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 15/2024

(Kèm theo Quyết định số 66 / 2024/QĐ-VECAS ngày 16  tháng 7 năm 2024)



22
HTV-

00124392
Lê Quốc Dũng 01/04/1973

Kỹ sư Xây dựng Công 
trình Biển – Dầu khí

Định giá xây dựng III

23
HTV-

00111376
Nguyễn Trọng 
Nghĩa

13/09/1995
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật trắc địa

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

24
HTV-

00075216
Trịnh Công Sơn 23/02/1985

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Khảo sát địa hình II

25
HTV-

00039663
Văn Trung Tín 17/09/1986

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

26
HTV-

00057381
Nguyễn Thanh 
Phúc

27/09/1993
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa 
– bản đồ

Khảo sát địa hình II

27
HTV-

00014832
Trần Nhật Tiến 16/01/1986

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

28
HTV-

00023154
Nguyễn Thế Vinh 01/03/1984

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

29
HTV-

00000028
Nguyễn Anh Quân 01/01/1975

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

31
HTV-

00000024
Lê Quốc Dũng 15/07/1976

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
cấp nước – thoát nước

II

32
HTV-

00002960
Bùi Quang Bảo 20/08/1979

Kỹ sư Điện tử - Viễn 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

33
HTV-

00189761
Nguyễn Tô Vinh 06/04/1980

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

34
HTV-

00170126
Lý Như Tùng 27/10/1994

Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng II

35
HTV-

00170127
Đàm Công Lý 04/09/1994

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II

30 Đoàn Văn Hạnh 16/12/1992
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

HTV-
00067161


